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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

Số:          /UBND-NN
(DỰ THẢO)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh,  ngày       tháng 8 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả đánh giá trữ lượng khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TTBTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Căn cứ Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn;  
Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghệ khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về  việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ báo cáo tổng kết Dự án Khảo sát đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do đơn vị tư vấn Liên đoàn bản đồ Địa chất Miền Nam thực hiện;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số …../TTr-STNMT ngày …….tháng ……. năm 2024,
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Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh trong báo cáo kết quả thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với những nội dung chủ yếu sau:
1. Kết quả đánh giá trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh:
- Trên 02 tuyến sông Hậu và sông cổ Chiên thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh bao gồm 09 thân cát, trong đó có 05 thân cát trên lòng sông Hậu xuất phát từ xã An Phú Tân, huyện cầu Kè chạy qua huyện Tiểu Cần đến thị trấn Định An, huyện Trà Cú và 04 thân cát trên lòng sông Cổ Chiên từ xã Đức Mỹ, huyện Càng Long đến xã Long Hòa, huyện Châu Thành và xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang.
- Trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) đã tính trong báo cáo: 250.652.995m3. Cụ thể: trên tuyến Sông Hậu: 94.015.654 m3 và trên tuyến sông Cổ Chiên: 156.637.342 m3. Trong đó:
+ Cấp trữ lượng 122: 955.688  m3.
+ Cấp tài nguyên 333: 249.697.307 m3.
+ Tài nguyên cấp 334a: 1.910.000 m3.
 (Đính kèm bản đồ phân vùng kháng sản cát sông)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]2. Phương án bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
2.1. Các khu vực cấm thăm dò và khai thác
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]a. Trên sông Hậu:
· Khu vực cấm số 1: Nằm trong phạm vi bến đò ngang ấp Trà Điêu, xã Ninh Thới, huyện cầu Kè, với chiều rộng luồng khoảng 300m theo tuyến từ xã Ninh Thới, huyện cầu Kè sang huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
b. Trên sông Cổ Chiên:
· Khu vực cấm số 2: Bến phà cổ Chiên nằm trên địa phận ấp Đức Mỹ, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, chạy dọc theo tuyến Bắc nam với chiêu rộng luồng khoảng 300m.
· Khu vực cấm số 3: Nằm trên khu vực xây dựng cầu Cổ Chiên, nằm trên địa phận ấp Hạ, xã Đại Phước, huyện Càng Long với chiều rộng luồng khoảng 1000m theo tuyến từ xã Đại Phước, huyện Càng Long sang huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
· Khu vực cấm số 4: Nằm trên khu vực bến đò Bãi Vàng - xếp Phụng thuộc các xã Hưng Mỹ và xã Hòa Minh, huyện Châu Thành với chiều rộng luồng khoảng 350m theo tuyến từ xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành sang xã Hòa Minh, huyện Châu Thành.
2.2. Các khu vực tạm thời cấm thăm dò, khai thác
a. Trên sông Hậu:
· Khu vực tạm cấm số 1: Khu vực cồn mới nổi.
· Khu vực tạm cấm số 2: Bãi bồi ven sông cách bờ sông tối thiểu 300m.
· Khu vực tạm cấm số 3: Khu vực cồn Bần Chát cách đầu cồn và đuôi cồn 1000m và 1 phần nhỏ diện tích thân cát I thuộc xã An Phú Tân còn phần lớn thuộc xã Hoà Tân, huyện Cầu Kè.
b. Trên sông cổ Chiên:
· Khu vực tạm cấm số 4: Khu vực cồn Hô cách đầu cồn và đuôi cồn 1.000m thuộc xã Đức Mỹ, huyện Càng Long.
· Khu vực tạm cấm số 5: Khu vực cù lao Long Trị thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh và cù lao Long Hòa, Hòa Minh thuộc huyện Châu Thành cách đầu cồn và đuôi con 1.000m.
· Khu vực tạm cấm số 6: Khu vực cồn mới nổi.
· Khu vực tạm cấm số 7: Bãi bồi ven sông cách bờ sông tối thiểu 300m.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]2.3. Trữ lượng khai thác:
Được phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cụ thể như sau:
(Kèm theo Phương án thăm dò, khai thác)
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· Tổ chức công bố các khu vực khoáng sản đến địa phương, đặc biệt là khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản để tổ chức quản lý theo quy định.
· Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thẩm định cấp phép hoạt động khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân theo quy định, ưu tiên các dự án có công nghệ thiết bị hiện đại, thân thiện với môi trường.
· Có phương án khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tiềm năng tài nguyên khoáng sản cát lòng sông của tỉnh.
· Tăng cường công tác phối họp kiểm tra, giám sát các hoạt động khoáng sản, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản.
· Rà soát quy chế quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt dộng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
· Có chính sách tài chính phù hợp với điều kiện thực tế, điều chỉnh kịp thời, hợp lý các loại giá tính thuế liên quan đến hoạt động khoáng sản, nhất là thuế tài nguyên.
· Đẩy mạnh hợp tác, liên doanh liên kết, phát huy tối đa nguồn lực để khai thác có hiệu quả tài nguyên khoáng sản cát lòng sông.
· Bố trí và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho điều tra cơ bản, đánh giá tài nguyên khoáng sản cát lòng sông.
· Đầu tư thỏa đáng cho các hoạt động giám sát và thực hiện các biện pháp giải pháp giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm trong hoạt động khai thác.
Điều 2. Phân công tổ chức thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
· Thực hiện việc công bố các khu vực khoáng sản đến địa phương; tham mưu cấp phép khai thác khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, đúng quy định.
· Định hướng và khuyến khích các Doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến trong thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy mô công nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội việc sử dụng tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.
· Theo dõi và giám sát việc thực hiện, định kỳ cập nhật, bổ sung, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh trữ lượng thực tế đảm bảo phù họp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Các Sở ngành và UBND cấp huyện, cấp xã
- Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt địa bàn, khu vực, đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới biển; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản khu vực biên giới biển của tỉnh.
- Sở Công Thương: Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh, các sở, ban tỉnh, ngành và đơn vị có liên quan kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Sở Xây dựng: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, được sử dụng trong một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn theo quy định.
- Sở Giao thông vận tải: Tăng cường công tác kiểm tra cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu (xếp dỡ hàng hóa); chấn chỉnh tình trạng lập cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trái phép trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong vận chuyển khoáng sản bằng phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong khai thác, vận chuyển khoáng sản theo quy định của pháp luật; Quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm theo quy định.
- Cục Thuế tỉnh: Thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn của các tổ chức, cá nhân trong việc mua bán khoáng sản (nơi mua hàng, nơi xuất hàng) trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, nhất là hành vi gây ô nhiễm môi trường, sạt lở bờ sông, bờ biển, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và an toàn đê điều, các trường hợp kinh doanh bến bãi, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép hoặc không có nguồn gốc hợp pháp. Đối với các trường hợp phức tạp, kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. 
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có khoáng sản thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn kịp thời khai thác khoáng sản trái phép; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:	               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
· Như Điều 4;                                                                              KT. CHỦ TỊCH
- Cục kiểm tra văn bàn (Bộ TP);                                                       
· Vụ pháp chế (Bộ TN&MT);
· TT.TƯ, TT.HĐND tinh;
· CT và các PCT.UBND tinh;
· LĐVP;
· Lưu: VT.
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số …..QĐ-UBND, ngày….tháng…năm 2024)

	Tên sông
	Số hiệu thân cát
	Khối Tài nguyên
	Diện tích khối tài nguyên (m2)
	Chiều dày trung bình thân cát trong khối TN (m)
	Độ thu hồi > 0,1mm
	Trữ lượng và tài nguyên (m3)

	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trữ lượng cấp 122
	Tài nguyên cấp 333/334a
	Tài nguyên theo thân khoáng

	Sông Hậu
	I
	1.333
	6.906.610
	3,6
	90,2%
	17.941.715
	
	17.941.715
	22.421.061

	
	
	2.333
	1.483.070
	4,3
	87,8%
	4.479.346
	
	4.479.346
	

	
	II
	1.334a
	1.154.740
	2,3
	90,2%
	1.916.499
	
	1.916.499
	1.916.499

	
	III
	3.333
	3.263.090
	3,8
	86,1%
	8.540.942
	
	8.540.942
	8.540.942

	
	IV
	4.333
	1.526.730
	5,5
	87,3%
	5.864.475
	
	5.864.475
	5.864.475

	
	V
	5.333
	16.305.990
	5,0
	86,9%
	56.679.621
	518.988
	56.160.633
	56.160.633

	Tổng cộng
	 
	30.640.230
	
	 
	  95.422.599 
	518.988
	94.903.611
	94.903.611

	Sông Cổ Chiên
	VI
	6.333
	334.880
	3,5
	92,8%
	870.152
	
	870.152
	870.152

	
	VII
	7.333
	3.326.980
	2,7
	86,5%
	6.216.129
	436.700
	5.779.429
	40.798.387

	
	
	8.333
	5.140.500
	4,3
	94,5%
	16.710.737
	
	16.710.737
	

	
	
	9.333
	5.810.510
	4,7
	83,8%
	18.308.220
	
	18.308.220
	

	
	VIII
	10.333
	1.522.810
	6,0
	90,3%
	6.600.468
	
	6.600.468
	101.484.610

	
	
	11.333
	5.360.560
	5,9
	89,2%
	22.569.244
	
	22.569.244
	

	
	
	12.333
	16.177.540
	6,1
	91,6%
	72.314.898
	
	72.314.898
	

	
	IX
	13.333
	4.534.080
	4,5
	89,1%
	14.543.515
	
	14.543.515
	14.543.515

	Tổng cộng
	42.207.860
	
	
	158.133.364
	436.700
	157.696.664
	157.696.664

	Tổng cộng 2 sông
	72.848.090
	
	
	253.555.962
	955.688
	252.600.274
	252.600.274





